
Phụ lục II 

 ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI CÂY DƯỢC LIỆU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 38/2024/QĐ-UBND  

ngày 20 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh) 

 

STT Loại cây trồng 
Đơn vị 

tính 

Mức giá 

(đồng) 
Ghi chú 

1 Nghệ, Ngãi trắng, Gừng  đồng/m2 8.500  

2 Sả đồng/m2 11.000  

3 Gấc    

 Từ mới trồng đến dưới 01 năm đồng/cây 175.000  

 Từ 01 năm đến dưới 03 năm  đồng/cây 275.000  

 Từ 03 năm đến dưới 10 năm đồng/cây 400.000  

 Cây lão hóa từ 10 năm trở lên đồng/cây 272.000  

4 Đinh lăng các loại    

 Từ mới trồng đến dưới 01 năm đồng/cây 18.000  

 Từ 01 năm đến dưới 02 năm  đồng/cây 42.000  

 Từ 02 năm đến dưới 03 năm  đồng/cây 220.000  

 Từ 03 năm trở lên đồng/cây 334.000  

5 Trầu    

 Từ mới trồng đến dưới 01 năm đồng/cây 18.000  

 Từ 01 năm đến dưới 02 năm  đồng/cây 35.000  

 Từ 02 năm đến dưới 03 năm  đồng/cây 90.000  

 Từ 03 năm đến dưới 10 năm đồng/cây 120.000  

 Cây lão hóa từ 10 năm trở lên đồng/cây 85.000  

6 Nhàu     

 Từ mới trồng đến dưới 01 năm đồng/cây 50.000  

 Từ 01 năm đến dưới 02 năm đồng/cây 80.000  

 Từ 02 năm đến dưới 10 năm đồng/cây 150.000  

 Từ năm thứ 10 trở lên đồng/cây 100.000  

 


